
Phụ lục 1: Mầu đon đc nghị trỏ- thành thành vicn đấu thnu 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2015) 

TÊN TỎ CHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

níỊỜy í háng năm 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

I. Giói thicu về tổ chức « 
1. Tên dầy đủ của tố chức: 

2. Tên và mã giao dịch: 

3. Vốn pháp định: tỷ dồng (theo quy định tại ) 

4. Vôn diều lộ thực góp: 

5. Vốn chủ sở hữu: tỷ đồng (theo báo cáo tài chính tại ngày ... tháng ... 
năm ... dược kiếm toán bởi ....) 

6. Trụ sở chính: 

7. Điện thoại: Fax: 

8. Giấy phép kinh doanh số: do cấp ngày . . . tháng . 
. . năm 

9. Dầu mối liên hệ vè hồ sơ: 

lí. Khả năng đáp ứng điều kiện là thành vicn đấu thầu: 

Căn cứ vào tình hình của (tôn tô chức) chúng tôi nhận thây chúng lòi cỏ dù dicu 
kiện trở thành thành viên đấu thầu theo quv định tại Điều 1 ] Thông lư số 
1 n/2015/TT/BTC, cụ thổ như sau: 
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(Nêu rõ căn cứ chứng minh đủ điều kiện theo từng khoản quy định tại Diều 11 
Thông tư sổ 111/2015/TT-BTC) 

III. Hồ sơ gửi kèm: 

1. Bản sao Giấy phcp kinh doanh (Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chúng 
thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao không có chứng thực 
xuất trình cùng bản chính để đối chiếu). 

2. Báo cáo tài chính ba (03) năm liền kề trước năm đăng ký trở thành thành viên 
đấu thầu. Báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi tố chức kiếm toán độc lập 
hoạt dộng hợp pháp tại Việt Nam. 

3. Báo cáo tài chính quý tính đến thời điểm gần nhất khi có đơn đề nghị. 

4. Báo cáo về sự tham gia trcn thị trường trái phiếu tối thiếu trong một (01) năm 
liền kề trước thời điếm nộp đơn theo các mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục 2. 

5. Bản sao văn bản công nhận thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ chuycn 
biệt tại Sở Giao dịch chứng khoán (Bản sao dược cấp từ số gốc, bản sao có 
chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao không có chứng 
thực xuât trình cùng bản chính đê đối chiêu). 

6. Các tài liệu khác (nếu có). 

IV. Cam kết của tổ chức đề nghị trỏ" thành thành vicn đấu thầu 

(Tcn tổ chức) xin cam kết: chịu trách nhiệm trước pháp luật về lính chính xác 
và tính hợp pháp của những nội dung kê khai trên đây và các giây tờ, lài liệu 
trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này. 

TÊN TÓ CHỨC ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN 
Thủ trưỏng đon vị 

(Ký, đóng dâu, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 2: Mẩu báo cáo sự tham gia trên thị trưòng trái phiếu 
(gửi kèm Hồ SO' đăng ký trở thành thành viên đấu thầu) 

(Ban hành kèm theo Thông tư sô 1 ỉ 1/2015/TT-BTC ngày 28 thúng 07 năm 2015) 

TÊN TỒ CHÚC 
BẢO CẢO SỤ THAM GIA TRÊN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIÉU 

Kỳ báo cáo: Từ Ế.. đến ..ẽ 

(1 năm liền kề trước thời điếm nộp đơn đăng ký trở thành thành viên đấu thầu) 

1. Thực hiện mua trái phiêu trên thị trường sơ cấp: 

Phu '0'ng thức 
mua trái 

phiếu 

Kỳ hạn 

Giá trị trái phiêu 
Phu '0'ng thức 

mua trái 
phiếu 

Kỳ hạn Tông sô Trái phiếu Chính phủ 
Trái phiêu đuọc Chính 

phủ bảo lãnh 
Trái phiêu chính quyền 

điíì phuong 
Trái phiếu khác 

Phu '0'ng thức 
mua trái 

phiếu 

Kỳ hạn 

rồng 
Tự 

doanh 
Cho khách 

hàng 
Tự doanh Cho khách 

hà ns  
Tự doanh 

Cho khách 
hàng 

Tự doanh 
Cho khách 

hàng 
Tự doanh 

Cho khách 
hàng 

Mua qua 
thành viên 
đấu thẩu 

Mua qua 
thành viên 
đấu thẩu 

Mua qua 
thành viên 
đấu thẩu 

i 1 

Mua qua 
thành viên 
đấu thẩu 

Bảo lãnh 
phát hành 
Bảo lãnh 
phát hành 
Bảo lãnh 
phát hành 
Bảo lãnh 
phát hành 

Đại lý 
phát hành 

ị 

1 
Đại lý 

phát hành 
ị 

I Đại lý 
phát hành 

ị 
.... 

Đại lý 
phát hành 

ị ì ! 

Mua trãi 
phiếu phát 

. . . . . . . .  ;  
Mua trãi 

phiếu phát 
Mua trãi 

phiếu phát 
ỉ : 

; phương thức 
bán lè 

1 1 

ị 
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2. Thực hiện giao dịch tự doanh trên thị trường thứ cấp: 

a) Giao dịch mua bán thông thưòng (outright): 

Loại trái phiếu 

i 

Số thứ tự 
Ngày 

giao dịch 
Mã trái phiếu Ngày đáo hạn Kỳ hạn còn lại Khối luọng giao dịch 

i 
. 

Lãi suât 
giao dịch 

• 

Aệ Giao dich mua 

Trái phiếu 
Chính phủ 

1 ị 

Trái phiếu 
Chính phủ 
Trái phiếu 
Chính phủ 

Tồng 
Trái phiếu 

được Chính 
phu bảo lãnh 

1 Trái phiếu 
được Chính 
phu bảo lãnh 

.. 
Trái phiếu 

được Chính 
phu bảo lãnh Tông 

Trái phiêu 
chính quyền 

1 1 Trái phiêu 
chính quyền 
địa phương Tông 

Ị Trái phiếu 
khác 

] 
Ị Trái phiếu 

khác 
Ị Trái phiếu 

khác 
Tông 

Tông giá tri giao dich mua ' 

B. Giao dich bán 

Trái phiếu 
Chính phủ 

1 
Trái phiếu 
Chính phủ . .  
Trái phiếu 
Chính phủ 

Tông 
Trái phiêu 

được Chính 
i phủ bảo lãnh 

1 Trái phiêu 
được Chính 

i phủ bảo lãnh 

Trái phiêu 
được Chính 

i phủ bảo lãnh Tông 
Trái phiếu 

chính quyền 
1 Trái phiếu 

chính quyền 
dịa phương Tông 

Trái phiếu 
khác 

Trái phiếu 
khác .. 

Trái phiếu 
khác 

Tổng ! 
Tổng giá trị giao dịch bán 
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b) Giao dịch mua bán lại (rcpo): 

Loại trái 
phiếu Số thứ tư .'NRfy ! Mã trái phiếu giao dịch f  Ngày đáo hạn Kỳ hạn còn lại Khối lượng giao 

dịch 
Lãi suất 

giao dịch 
Tv lc phòng vê •; 

rủi ro 

1 1 
Trái phiếu *> 

1 
Chính phũ Chính phũ 

Tông í 
Trái phiêu 

được Chính 
phủ bào 

1 1 j Trái phiêu 
được Chính 

phủ bào 
2 

Trái phiêu 
được Chính 

phủ bào 
lãnh Tông Ị 

1 rái phiếu 
chính quyền 
địa phương 

1 ỉ 1 rái phiếu 
chính quyền 
địa phương 

2 
1 rái phiếu 
chính quyền 
địa phương 

1 rái phiếu 
chính quyền 
địa phương 

Tông 

Trái phiêu 
khác 

1 
Trái phiêu 

khác 

*> 
-Trái phiêu 

khác 
L 

Trái phiêu 
khác 

Tổng i 
Tông giao dịch repo 
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3. Thực hiện môi giới mua, bán trái phiêu trên thị trường thứ câp: 
Loại trái 

phiếu SỐ thứ tư Ngày 
giao dich 

Tên khách 
hàng Mã trái phiếu Ngav đáo hạn KỲ hạn còn lại Khối Iưọìig giao dịch 

Lãi suất 
giao dịch 

A. Giao dich mua í 

Trái phiếu 
Chính phũ 

1 Ị ĩ Trái phiếu 
Chính phũ 
Trái phiếu 
Chính phũ 

Tồng 
Trái phiêu X 

được Chính 
phù bảo lành Ị Tổng 

_ 
Trái phiếu JL 

chính quyên 
địa phương Tông 

Trái phiếu 
khác 

1 ' 

1 Trái phiếu 
khác 

Trái phiếu 
khác 

Tông 1 

Tông giá tri giao dich mua 
B. Giao dich bản 

Trái phiếu 
Chính phủ 

1 ị 
Trái phiếu 
Chính phủ 1 
Trái phiếu 
Chính phủ 

Tông 
Trái phiêu 1 

đươc Chính 
phủ bảo lãnh Tông 
Trái phiêu 1 

chính quyền 
địa pliươim Tông 
Trái phiêu .. 

khác Tông 
Tông «iá trị giao dịch bán i 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Kỷ tên và đóng dấu) 
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r f , 

4. Tình hình năm giữ trái phiêu tại ngày ./... (ngày cuối kỳ báo cáo) 

Loại trái phiéu Số thứ tự Mã trái phiếu Ị Ngày đáo hạn 

! 

• 

Giá trị nắm giữ Lãi suất 
danh nghĩa 

Trái phiếu Chính phủ 
I ị 

Trái phiếu Chính phủ Trái phiếu Chính phủ 
Tông 

Trái phiếu được 
Chính phù bào lãnh 

I Trái phiếu được 
Chính phù bào lãnh 

.. 
Trái phiếu được 

Chính phù bào lãnh 
Tôns ! 

Trái phiếu chính 
quyền địa phương 

1 Ị 

Trái phiếu chính 
quyền địa phương • • 

Trái phiếu chính 
quyền địa phương 

Tông 
Trái phiêu khác ] 

Tông 

Tông 
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Phụ lục 3: Các tiêu chí đánh giá xếp hạng thành viên 

(Ban hành kèm theo Thống tir số ỉ ỉ ỉ/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2015) 

I. Tình hình tài chính doanh nghiệp 

1. Tình hình lài chính doanh nghiệp. 

2. Khối lượng trái phiếu Chính phú nắm giữ. 

II. Sự tham gia trcn thị truòng SO' cấp 

1. Giao dịch tự doanh: 

a) Tần suất dự thầu với mức lãi suất dụ' thầu hợp lý; 

b) Khối lượng dự thầu; 

c) Mức lãi suấl dự thâu hợp lý; 

d) Khôi lượng trứng thâu. 

2. Môi giới hoặc phân phối trái phicu: 

a) Khôi lượng trái phicu môi giới và phân phối; 

b) Các nhóm khách hàng được môi giới và phân phối trái phiếu, mức độ đa 
dạng hóa nhóm khách hàng; 

c) Tý lộ giữa tong khối lượng trái phiếu môi giới và phân phối trcn tồng, khối 
lượng mua trái phiếu. 

III. Sự tham gia trên thị truòng thứ cấp 

1. Giá trị trái phiếu giao dịch (cho tự doanh và cho khách hàng); 

2. Số lượng giao dịch; 

3. Tần suất giao dịch; 

4. Tỷ lộ giao dịch trcti so lượng trái phiếu nấm giữ; 

5. Khôi lượng và số lượng giao dịch thực hiện từ việc chào mua chào bán vói 
cam kct chăc chăn Ircn thị trường trái phiếu chuyên biệt tại sỏ' Giao dịch chứng 
khoán. 
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Phụ lục 4: Mẩu thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu 
của Sở Giao dịch chứng khoán 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2015) 

SỞ GIAO DỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘĨ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHỨNG KHOÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày tháng năm 

Kính gửi: - Kho bạc Nhà nước 

- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

Căn cứ vào đề nghị phát hành trái phiêu của Kho bạc Nhà nước tại Thông báo 
sô / / ngày / / , ngày / / Sở Giao dịch chứng khoán đã lô chức dâu thâu 
phát hành trái phiếu gồm: 
r 

- _ 

Bình quân 
Lãi 
suất 
danh 
nghĩa 

Khôi lượng phát hành 

; Mà trái 
phiếu 

Kỳ 
hạn 

(năm) 

Ngày 
phát 
hành 

Ngày 
đáo 
hạn 

gia quyên 
các mức lãi 
suất trúng 

thầu 

Lãi 
suất 
danh 
nghĩa 

Khối lượng phát hành 
tại phiên dấu thầu trái 

phiếu 

Khôi luợna phát 
hành thêm ngay 

sau phiên đấu 
thầu 

Tống khối 
lượng phát 

hành 

( * )  

Căn cứ vào đăng ký đấu thầu phát hành trái phiếu của các thành viên đấu thầu 
trái phiếu, kết quả phát hành mã trái phiếu (+) như sau: 

srr Thành viên 
đấu thầu 

Người sở hữu 
trái phiếu 

Sô 1K tại nẹàn 
hàng thanh toán 

Khối lượng 
trúng thầu ;  ' 

Lãi suầt 
trúng thầu 

Giá tiền thanh toán 
mua trái phiếu 

. .  

Chú thích: 

(*) Thông báo kết qua đấu thầu đôi với mỗi mã trái phiếu tại mỗi đợi phát hành trải phiêu. 

(**) Khối hrợnẹ trúng thầu bao %ồm cá khối lượng trúng thầu tại phiên đau thầu lúc 10 giờ 
30 phủI sủng và khối lượng mua thêm nqay san phiên đấu í háu. 

Sớ Giao dịch chứng khoán cung cấp thông tin để quý dơn vị biết, phôi họp 
thực hiện lưu ký trái phiếu, và theo dõi quản lý trái phiếu./. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên và đóng dâu) 
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Phụ lục 5: Xác định lãi suất trúng thầu, lãi suất danh nghĩa trái phiếu và 
phân bổ khối lưọìig trúng thầu khi phát hành theo ph U'0'ng íliức dấu thâu 

(Ban hành kèm /heo Thông lư sỏ 1 ỉ 1/2015/TT-BTC ngàv 28 tháng 07 năm 20ĩ5) 

1. Phát hành theo hình thức cạnh tranh lãi suất 

Ví dụ: Trường hợp KBNN công bố huy dộno. 1.000 tỷ đồng, khung lãi 
suất do Bộ Tài chính quy định là 10,50%/năm, và các mức lãi suất. dự thầu của 
các nhà dầu tư như dưới đây, thì mức lãi suất trúng thầu và khối lượng trúng 
thâu của từng nhà đâu tư sẽ như sau: 

a) Dôi với phương thức đâu thầu đơn giá: 

Lãi suất 
đăng ký 

Khối lượne 
đăng k ý 

Khối lượng 
cộng dồn 

Kết quá phiên phát hàrth 

SÃ thứ tự Nhà đầu tư 
Lãi suất 
đăng ký 

Khối lượne 
đăng k ý 

Khối lượng 
cộng dồn 

Khỏi lượng 
trúng thau 

Lãi suất 
trúng thau 

(%/nưm) (Tỷ đồng) (Ty đồng) (ì V đồng) ("/ứnăm) 
1 A 10,15% i 50 150 150 10.49% 
2 A 10.20% 100 250 100 10.49% 
3 A 10,25% 100 350 100 ] 0.49% 
4 B 10,35%; 200 550 200 10.49% 
5 D 10.35% 200 750 200 ỉ 0,49% 
6 I) ỉ 0.40% 200 950 200 10.49% 

. .1. . a 10,49% 100 1.050 50 ỉ 0.49% 
8 B ] 0,50% ỉ 00 1.150 -

9 c 10,50% 200 1.350 i 

10 D 10,50% 200 1.550 -

Y 10,50% 200 1.750 -

12 c 10,60% 300 2.050 -

ỉ 3 D i 0,60% 200 2.250 -
1 

14 D 10,70% 200 2.450 -

15 ỉi 1 0.70% 50 2.500 -

16 B 11,00% 100 2.600 -

17 G ỉ ] .00% 100 2.700 -

18 H 11,20% 200 2.900 -

Tông 2.900 1.000 

- Lãi suất trúng thầu bằng 10,49%/năm, là mức lãi suất dự thầu cao nhất, 
áp dụng chung cho các thành viên đấu thầu và được chọn theo thứ tự lừ thấp đến 
cao của lài suất dự thầu đam bảo đồng thời hai (02) diều kiện: (i) Trong khung 
l â i  s u â t  d o  B ộ  T à i  c h í n h  q u y  đ ị n h ;  ( i i )  K h ô i  l ư ợ n G .  t r á i  p h i ế u  p h á t  h à n h  t í n h  l ũ y  
kc đcn mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khôi lượng trái phiếu gọi thầu. 

- Khôi lượng dự thâu cộng dôn cạnh tranh lãi suât tại các mức lãi suât 
thâp hơn 10,49%/năm là 950 tỷ dồng, do vậy phần dư còn lại 50 tỷ dồng so với 
khôi lượng gợi thâu được phân bố cho các thành viên dự thầu tại mức lãi suất 
trúng thâu 10,49%/năm theo lỷ lộ tương ứng với khối lượng dự thầu. Do vậy, 
nhà dầu lư B được phân bồ 50/100 tỷ dồng dự thầu tại mức lãi suất 10,49%/năm. 

- Lài suât danh rmhĩa trái phiếu: 
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+ Là lãi suất trúng thầu trái phiếu làm tròn xuống tới 1 chữ số thập phân 
đối với trường hợp lãi suất danh nghĩa cố định. Như vậy, mức lãi suất danh 
nghĩa của trái phiếu sẽ được xác định là 10,40%/năm; 

+ Được xác định trên cơ sở lãi suất tham chiếu íheo thông báo của Bộ Tài 
chính đôi với trường hợp lãi suât danh nghĩa là lãi suất thả nôi. 

b) Đôi với phương thức đấu thầu đa giá: 
1 " Lãi suất Khối lương Khối Kct quả phiên phát hành 

sổ thứ tự Nhà dầu tư 
dăng ký đăng ký lượng cộng 

dồn 
Khôi lượng 
trúng thầu 

Lãi suât 
trúng thầu 

(%/năm) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (Tỳ đồng) (%/năm) 
1 A 10,15% 150 150 150 10.15% 
2 A ] 0,20% 100 250 100 10,20% Ị 
1 A 10.25% 100 1 

' 
Ị 

! 
o

 

100 10,25% 
4 B 10,35% 200 550 200 

—
"X 

i ì 1 
m

; 
r—

T-

5 í) 10,35% 200 750 200 10,35% 
6 D 10,40% 200 950 200 10.40% 
7 B 10,49% 100 1.050 50 10.49% 
8 B 10.50% 100 1.150 -

9 Ị c 10,50% 200 1.350 -

10 D 10,50% 200 1.550 -

11 F 10,50% 200 1.750 -

12 c 10,60% 300 2.050 - j 
13 D 10,60% 200 2.250 -

14 I) 10,70% 200 2.450 . 

15 E 10,70% 50 2.500 -

16 B i 1.00% 100 2.600 -

17 Cj 11.00% 100 2.700 
18 II 11,20% 200 2.900 -

'rỏna 2.900 1.000 

- Lãi suất trúng thầu áp dụng cho mỗi thành viên trúng thầu là mức lãi 
suất dự thầu của thành viên đấu thầu đó và được xét chọn theo thứ tự từ thâp đôn 
cao của lãi suất dự thầu đảm báo đồng thời hai (02) điều kiện: (i) Bỉnh quân gia 
quyền các mức lãi suất trúng thâu không vượt quá khung lãi suât do Bộ Tài 
chính quyết định; (ii) Khối lượng trái phiếu phát hành tính lũy kc đến mức lãi 
suất trúng thầu cao nhất không vượt quá khôi lượng trái phicu gọi ihâu. 

Do vậy, các mức lãi suất trúng thầu từ 10,15%/năm đến 10,49%/năm. 'lại 
mức lãi suất trúng thầu cao nhất làl 0,49%/năm, nhà dầu tư B được phân bo 50 
tỷ dồng/ 1 00 tỷ đồng dự thầu. 

- Bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu bằng 10,312%, cụ thc 
như sau: 
150x10,15%+lOOX] 0,20%+ÌOOX 10.2 5% + 200xl0,35%+50x 10,49% +200 XI 0,35%+ 2 00 XI 0,40% u 

1.000 " 
- Lãi suất danh nghĩa Irái phiếu: 
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+ Là bình quân gia quyền các mức lãi suât phát hành trái phicu áp dụng 
đối với các thành viên trúng thầu cạnh tranh ỉãi suât và được làm tròn xuông tói 
] chữ số thập phân đối với trường hợp lãi suất danh nghĩa cô định. Như vậy, 
mức lãi suất danh nghĩa của trái phiếu sẽ được xác định là 10,30%/nãm; 

+ Được xác định trôn cơ sở lãi suất tham chiếu theo thông báo cúa Bộ 1 ài 
chính đối với trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nôi. 

2. Phát hành theo hình thức cạnh tranh lãi suất kết họp không cạnh 
tranh lãi suất 

Trường hợp KBNN công bố huy động 1.000 tỷ đồng, khung lãi suẩt do 
Bộ Tài chính quy định là 10,50%/năm, và các mức lãi suất dự thâu của các nhà 
đầu tư như dưới đây, thì mức lãi suất trúng thầu và khối lượng trúng thầu của 
từng nhà đầu tư sẽ như sau: 

a) Đổi với phương thức dấu thâu đơn giá 

Lãi suất dăniỉ ký 
Khối lượng 

đãng ký 

Khối lượng 
dự thầu 

cộng dòn 

Kèt quả phiên phát hành 

Sô 
i thứ tư 

Nhà 
dầu tư 

Lãi suất dăniỉ ký 
Khối lượng 

đãng ký 

Khối lượng 
dự thầu 

cộng dòn Khôi í ương 
trúng thầu 

i.ãi snât 
trụng thần 

(%/nãtn) (Tỳ đóng) (Tỷ đỏng) (Ty đềng) 1 f%/nãm) 

A. Dự thầu kliôiiíi cạnh tranh lãi suât 
1 A 100 ỉ 00 100 10,49% 

B 100 200 100 10,49% 
3 D 100 o

 

100 10.49% 
'l ông c U' thâu không canh tranh lãi suất 3Ó0 300 

ỉ B. Dụ thầu cạnh tranh lãi suất 

í 1 A 10,20% ỉ 00 100 100 i 0.49% 
Ị 2 A 10,30% 100 200 100 10,49% 

J B 10,35% 100 300 100 ] 0,49% 

4 I) 10.45% 200 500 200 10.49% 
5 c 10,47% 100 600 100 10.49% 

1 B 10,49% 100 700 100 10.49% 
: i B 10,55% 100 800 -

8 D 10,55% 200 1.000 -

9 ]•' 10,55% 200 1.200 -

10 c 10,60% 300 1.500 -

Ị1 á 10.60% 200 1.700 - 1 

12 D 10,70% 200 1.900 -

13 6 10.70% 50 1.950 -

14 G 11,00% 100 2.050 -

15 H 11.20% 200 2.250 -

Tông dự thâu cạnh tranh lãi suât 2.250 1.000 

- Khối lượng trái phiếu phát hành cho các thành vicn dự thâu không cạnh 
tranh lãi suất tối đa đảm bảo không vượt quá 30% khôi lượng gọi thâu, băng 300 
tỷ đồng. 
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- Lãi suất trúng thầu là mức lãi suất dự thầu cao nhất, áp dụng chung cho 
các thành vicn dấu thầu và được xét chọn theo thứ tự từ thấp đến cao của lãi suât 
dự thâu, thỏa màn đồng thời hai (02) điều kiện: (i) Trong khung lãi suất do Bộ 
Tài chính quy dinh; (ii) Khối lượng trái phiếu phát hành cho các thành viên dự 
thẩụ canh tranh lãi suất tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu không vượt quá 
700 tỷ đồng (khối lượng trái phiếu gọi thầu trừ đi khối lượng phát hành cho 
thành viên dự thầu không cạnh tranh lãi suất). Do vậy, lãi suất trúng thầu được 
xác định bằng 10,49%/năm. 

- Lãi suất trúng thầu của thành viên dự thầu không cạnh tranh lãi suât 
bằng với lãi suất trúng thầu cạnh tranh lãi suất là 1 0,49%/năm. 

- Lãi suât danh nghĩa trái phiếu: 

+ Là lãi suất trúng thầu trái phiếu làm tròn xuống tới 1 chữ số thập phân 
đối với trường họp lãi suất danh nghĩa cố định. Như vậy, mức lãi suất danh 
nghĩa của trái phiếu sẽ được xác định là 10,40%/năm; 

+ Dược xác định trên cơ sở lâi suất tham chiếu theo thông báo của Bộ Tài 
chính đôi với trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả noi. 

b) Dối với phương thức đấu thầu da giá 

Khối Khối lượng Kèt quả phiên phát hành 
Lãisuâtdăng ký lượng dự thâu Khôi lượng Lãi suãt 

SÒ Nhà đăng ký cộng đôn trúng thâu trúng thâu 
thử tự đầu tư (%/năm) (Tỷ đông) (Tỷ đông) (Tỷ dôiiịi) (%/nănì) 
A. [)ự thâu không cạnh tranh lãi suât 

1 A 100 100 100 
r 

] 0,40% 
2 B 100 200 100 10,40% 
3 1) 100 300 100 10,40% 

Tổng dự thầu không cạnh tranh lãi suất 300 300 

B. l)ư thầu canh tranh lãi suất 
I A 10,20% 100 100 100 10.20% 
2 A 10,25% 100 200 100 10,25% 
3 B 10.35% 100 300 100 10,35% 
4 í) 10,45% 200 500 200 10,45% 
5 B 10,50% 100 600 100 i 0,50% 
6 c 10,50% 100 700 100 10,50% 
7 B 10.55% 100 800 -

8 D 10,55% 200 1 . 0 0 0  -
J 

9 V 10,55% 200 1.200 -

10 c 10.60% 300 1.500 -

1 ] I) 10,60% 200 1.700 -

12 ỉ) 10,70% 200 1.900 -

13 F. 10,70% 50 1.950 -

14 G 11.00% 100 2.050 -

15 II 11,20% 200 2.250 
Tỏng dự thâu cạnh tranh lãi suât 2.250 1 . 0 0 0  

- Khối lượng trái phiếu phát hành cho các thành viên dự thầu không cạnh 
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tranh lãi suấl tối da đảm bảo không vượt quá 30% khôi lượng gọi thâu, băng 300 
tỷ đồng. 

- Lãi suất trúng thầu áp dụng cho mỗi thành viên trúng thầu là mức lãi 
suất dự Ihầu của thành viên đẩu thầu đó và được xct chọn theo thứ tự từ thâp đcn 
cao của lãi suất dự thầu, thỏa mân đồng thời hai (02) diều kiện: (i) Bình quân gia 
quyền các mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khung lãi suâl do Bộ 'lai 
chính quyết định; (ii) Khối lượng trái phiếu phát hành cho các thành vicn dự 
thầu cạnh tranh lãi suất tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu cao nhất không 
vượt quá 700 tỷ đồng (khối lượng trái phiếu gọi thầu trừ đi khối lượng phát hành 
cho thành viên dự thầu không cạnh tranh lãi suất). Do vậy, lãi suất trúng thầu 
được xác định từ ]0,20%/năm đến 10,50%/năm. Bình quân gia quyền các mức 
lãi suât trúng thâu cạnh tranh lãi suất bằng: 
100x10 ,2 0%  + l00xl0,25 n/ử+l00x1 0 , 35% +  200X 10 ,45%100x l0 ,50% +  100x l0 ,50% 

700  '  0  

Mức lãi suất bình quân gia quyền 10,386% này thấp hơn so với khung lài 
suât do Bộ Tài chính quy định là 10,50%/năm. 

- Lãi suât trúng thâu của thành viên dự thâu không cạnh tranh lăi suất là 
bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu cạnh tranh lãi suất, được làm 
tròn xưông tới 2 chữ số thập phân. Như vậy, mức lãi suất trúng thầu của các 
thành viên dự thầu không cạnh tranh lãi suất là 10,38%/năm. 

- Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: 

+ Là bình quân gia quycn các mức lãi suât trúng thâu trái phicu áp dụng 
đôi với các thành vicn trúng thầu cạnh tranh lãi suất và được làm tròn xuống lói 
1 chừ sô thập phân dối với trường hợp lãi suất danh nghĩa cố dịnh. Như vậy, 
mức lãi suất danh nghĩa của trái phiếu sẽ được xác định là 10,30%/năm; 

+ Được xác định trcn cơ sở lãi suất tham chiếu theo thông báo của Bộ Tài 
chính đối với trường họp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nổi. 
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Phụ lục 6: Họp đồng nguycn tắc của phicn bảo lãnh phát hành trái phicu 

(Ban hành kèm theo Thông tư sô 111 /2015/TT-BTC ngàv 28 tháng 07 năm 2015) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐỎNG NGUYÊN TẤC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIÉU 

Số: ... /IIĐBL 

- Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/1/201 1 của Chính phú về 
phát hành trái phiếu Chính phú, Irái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phicu 
chính quyên địa phương. 

- Căn cứ Thông tư số 1 1 1/2015/TT-BTC, ngày 28/07/2015 của Bộ Tài 
chính về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường Irong nưcrc. 

- Căn cứ Thông báo số ... ngày ... của Kho bạc Nhà nước thòng báo vồ 
việc tô chức bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ dợt .../năm... 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm..., tại... 

Chúng tôi gồm: 

T. Cơ quan phát hành trái phiếu (dưới đây gọi là lỉcn phát hành) 

- Tên tổ chức phát hành: 

- Dịa chỉ: 

- Tài khoản ngân hàng sô:... Tại:... 

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

I[ề Tô chức bảo lãnh chính (duói đây gọi là Bcn bảo lãnh chính) 

- Tcn tô chức bảo lãnh chính: 

- Địa chỉ: 

- Tài khoản ngân hàng sô:... Tại:... 

- Người dại diện họp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chi) 

Sau khi thông nhất, hai bcn cùng nhau ký kct ĩ "lợp dông nguyên tãc bảo 
lành phát hành trái phiêu với các nội dung sau đây: 

Điều 1. Các điều khoản, diều kiện của trái phiêu 

1. Mã trái phiếu: 

2. Mệnh giá trái phiêu: 

3. Kỳ hạn trái phiếu: 

4. Phương thức thanh íoán gốc, lãi: 
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5. Đồng tiền phát hành, thanh loán: 

Điều 2Ế Tổ chức bảo lãnh chính lựa chọn các tố chức tham gia váo tô hợp 
bảo lãnh, thông báo cho tổ chúc phát hành trong vòng 5 ngày làm việc kế từ 
ngày Hợp đồng nguyên tắc có hiệu lực với các nội dung quy định tại Thông tư 
số 111/2015/TT-BTC về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong 
nước. 

Điều 3. Các cam kết khác ..ễ 

Điều 4. Khiếu nại, tranh chấp 

Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng của các bên xử lý theo quy 
định hiện hành. 

Điều 5.1 liệu lực thi hành 

- Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

- Hợp đồng này kết thúc sau 7 ngày ke từ ngày có hiệu lực của Hợp đồng. 

Họp dồng này được lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

ĐẠI DIỆN BÊN PHÁT HÀNH ĐẠĨ DIỆN BÊN BẢO LÃNH CHÍNH 

(Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 7 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ ỉ 11/20ì5/TT-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2015) 

Mục 1. Thông báo danh sách tổ họp bảo lãnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày tháng năm 

ĐĂNG KÝ 

TỐ HỢP BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 

Kính gửi: (Tcn to chức phát hành) 

1. Tôn tô chức bảo lãnh chính: 

2. Địa chỉ: 

3. Tài khoản ngân hàng số:... Tại:... 

4. Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

Đối với phiên bảo lãnh phát hành ngày .... tháng ... năm ... theo thông báo 
của Kho bạc Nhà nước tại văn bản số ngày .... tháng ... năm ... , |tcn lô 
chức bảo lãnh chính I đăng ký tham gia với hình thúc tô hợp báo lãnh. 

Tô hợp bảo lãnh gôm các tô chức sau: 

( 1 )  

(2) 

(3) 

|Tcn tố chức bảo lãnh chính] cam kết sc dảm bảo tiền mua trái phiêu của 
tổ hợp bảo lãnh được thanh toán vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước theo thời 
gian ncu tại Thông báo to chức phiên bảo lãnh phát hành trái phicu của Kho bạc 
Nhà nước ngày / / . 

Trường hợp chậm thanh toán, [tôn tổ chức bảo lãnh chính] sẽ thanh toán 
tiền lãi chậm thanh toán quy định tại Thông tư số 1 ] 1/2015/TT-BTC ngày 
28/07/2015, và trái phiếu sẽ chỉ được lưu ký và niêm yết sau khi đã thanh toán 
đầy đủ tiền mua trái phiểu và tiền lãi chậm thanh toán. 

TÊN TÓ CHỬC BẢO LẢNH CHÍNH 
Đại diện tố chức bảo lãnh chính 
(Kỷ, đónẹ dân và <ịhì rỗ họ tên) 
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Mục 2. Bicn bản thỏa thuận của các tố chức bảo lãnh trong tô họp báo lãnh 

[Tên của tồ chức bảo lãnh chính\ 
BĨÊN BẢN THỎA THUẬN 

ẵ..., ngày .... tháng ... năm .... 

- Căn cứ Nghị định số 01 /2011 / NĐ-CP ngày 05/1/2011 của Chính phu vồ 
phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phu bao lãnh và trái phiếu 
chính quyền địa phương 

- Căn cứ Thông tư sổ 111/2015/TT-BTC, ngày 28/07/2015 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch phát hành trái phiêu Chính phủ và lô 
chức phát hành theo phương thức đấu thầu và bảo lãnh phát hành tại thị trường 
trong nước. 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm..., tại ... 

Chúng tôi gôm: 

I. Tổ chức bảo lãnh chính 

- Tên tố chức: 

- Địa chỉ: 

- Tài khoản ngân hàng sổ:... Tại:... 

- Người dại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, dịa chỉ) 

II. To chức bảo lãnh trong tố họp bảo lãnh 

- Tcn tô chức báo lãnh 1: 

+ Địa chỉ: 

+ Tài khoản ngân hàng số:... Tại:... 

+ Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chi) 

- Tên tô chức báo lãnh 2: 

+ Dịa chí: 

+ Tài khoán ngân hàng sô:... 'Iại:... 

+ Người đại diộn họp pháp: (Iỉọ tcn, chức vụ, dịa chì) 

Sau khi thống nhất, các bên cùng nhau ký kết thỏa thuận của tô hợp bảo 
lãnh phát hành trái phiếu với các nội dung sau đây: 

Điều 1. Chúng tôi dồng ý đe [Tên của Tô chức báo lãnh chính/ dại diện 
đàm phán với Kho bạc Nhà nước về mức lãi suất phát hành trái phicu dôi với 
dọt báo lãnh phát hành theo thông báo sô ngày 



Điều 2. Chậm nhất 14 giờ ngày thanh toán tiền mua trái phicu theo íhông 
báo của Kho bạc Nhà nước, tồ chức bảo lãnh cam kết sẽ thanh toán toàn bộ sô 
tiền mua trái phiếu của tổ họp bảo lãnh vào tài khoản chỉ dịnh của Kho bạc Nhà 
nước (hoặc thanh toán qua tổ chức bảo lãnh chính tùy theo thỏa thuận giữa lô 
chức bảo lãnh chính và các to chức bảo lãnh, đảm bảo loàn bộ sô ticn mua trái 
phiếu được thanh toán vào tài khoản chỉ định của Kho bạc Nhà nước). 

Điều 3. Trường hợp tổ chức bảo lãnh chậm thanh toán tiền mua trái phiếu 
theo thông báo của tổ chức bảo lãnh chính, tố chức bảo lãnh chính được quycn 
ycu cầu tố chức bảo lãnh nộp tiền lãi chậm thanh toán. Tiên lãi chậm thanh toán 
được xác định băng... (do các bên thoản thuận cụ thê). 

Điều 4. Tổ chức bảo lãnh chính có trách nhiệm cung cấp dầy đủ thông tin 
chi tiết theo ycu cầu của Trung tâm Lưu ký chúng khoán Việt Nam vc lô 
chức/người đăng ký mua trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước vào n2,ày thanh toán 
tiên mua trái phiêu. 

Điều 5. Các cam kết khác ... 

Điều 6. Khiếu nại, tranh chấp 

Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm họp đồng của các bôn xử lý theo quy 
định hiện hành. 

Điều 7ế Hiệu lực thi hành 

- Hợp đông này có hiệu lực thi hành từ ngày 

- Hợp đồng này kết thúc khi: 

a) Kho bạc Nhà nước thông báo đợt bảo lãnh phát hành không thành 
công; 

b) Tô chức bảo lãnh chính và các tô chức bảo lãnh trong tô hợp đã hoàn 
thành các nghĩa vụ licn quan, và trái phicu đã được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký 
chứng khoán Việt Nam vào tài khoản tương ứng của các bcn có liên quan. 

TÊN TỎ CHÚC BẢO LÃNH CHÍNH TÊN TỔ CHỨC TRONG TỎ HỌP 
Đại diện tổ chức bảo lãnh chính LÃNH 

Đại diện tô chức bảo lãnh 

(Ký, đóng dâu và ghi rỗ họ tên) (Kỷ, đỏng dâu và ghi rõ họ tên) 
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Mục 3. Họp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGIIĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

HỢP ĐÒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHĨÉU 
Số: ... /I-IĐBL 

- Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/1/2011 của Chính phủ về 
phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu 
chính quyển địa phương 

- Căn cứ Thông tư số 111/2015/TT-BTC, ngày 28/07/2015 của Bộ Tải 
chính về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước. 

- Căn cứ Đơn đăng ký của tổ chức bảo lãnh chính và Biên bản thỏa thuận 
của tô hợp bảo lãnh. 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm..., tại ... 

Chúng tôi gồm: 

Iệ Co1 quan phát hành trái phiếu (dưới đây gọi là Bên phát hành) 

- Tên tố chức phát hành: 

- Địa chỉ: 

- Tài khoản ngân hàng số:... Tại:... 

- Người dại diện họp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

II. Tổ chức bảo lãnh chính 

- Tên tô chức bảo lãnh chính 

- Địa chỉ: 

- Tài khoản ngân hàng số:... Tại:... 

- Người đại diện họp pháp: (IIọ tên, chức vụ, địa chỉ) 

Sau khi thống nhất, hai bcn cùng nhau ký kết Họp đồng bảo lãnh phát 
hành trái phiếu với các nội dung sau đây: 

Điều lẵ Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu 

1. Mã trái phiếu: 

2. Mệnh giá trái phiếu: 

3. Kỳ hạn trái phiếu: 

4. Ngày phát hành trái phiếu: 

5. Ngày đáo hạn trái phiếu: 

6. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: 

59 



7. Lãi suât phát hành trái phicu: 

8. Khôi lượng trái phiêu nhận bảo lãnh: 

9. Phương thức thanh toán gôc, lãi: 

Điều 2Ế Phân phối trái phiêu 

Tôn tô chức hảo 
lãnh 

Mã trái 
phiếu 

Kỳ 
hạn 

Ngày phát 
hành 

Ngày dáo 
hạn 

Sô lượng dăng 
ký 

Điều 3. Thanh toán tiền mua trái phiểu 

1. Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu là trước 14 giờ ngày 

2. Tài khoản thanh toán tiền mua trái phiếu là : 

+ Số tài khoản: 

+ Tên chủ tài khoản: 

+ Nơi mở tài khoản: 

Điều 4. Phí bảo lãnh 

Tổ chức phát hành và tổ chức bảo lãnh chính thống nhất mức phí bảo lãnh 
phát hành là ....% 

Điều 5. Quyền lợi và trách nhiệm của lố chức bảo lãnh chính 

1. Quyền lợi: 

a) Là đại diện họp pháp duy nhât về quyền lợi và nghĩa vụ của tồ hợp bảo 
lãnh đế đàm phán và thống nhất với Kho bạc Nhà nước về đợt bảo lãnh phát 
hành trái phiêu; 

b) Được quyền phân phối trái phiếu của đợt bảo lãnh phát hành theo hợp 
đồng bảo lãnh ký kết với Kho bạc Nhà nước; 

c) Được hưởng phí bảo lãnh trên cơ sở đàm phán thống nhất vói Kho bạc 
Nhà nước theo quy định tại Thông tư 111/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015; 

d) Được quyền lựa chọn thành viên của tổ hợp bảo lãnh và quyết định 
mức phí bảo lãnh trả cho các thành viên này. 

2. Nghĩa vụ 

a) Có trách nhiệm phân phối hết khối lượng trái phiếu trong thòi gian quy 
định tại hợp đông bảo lãnh ký kct với Kho bạc Nhà nước. Trường họp khôi 
lượng trái phiếu không được phân phổi hết cho nhà đầu tư, tô chức bảo lãnh 
chính có trách nhiệm mua toàn bộ khối lượng trái phiếu còn lại; 

b) Chậm nhất vào 14 giò' ngày thanh toán tiền mua trái phiếu do Kho bạc 
Nhà nước thông báo, tổ chức bảo lãnh chính phải đảm bảo toàn bộ tiền mua trái 



phiếu (bao gồm cả tiền mua trái phiếu của thành viên tô hợp bảo lãnh và khách 
hàng của tổ hợp bảo lãnh) đã được thanh toán và ghi có vào tài khoản do Kho 
bạc Nhà nước chỉ định. Đối với trường hợp thành viên tô hợp bảo lãnh, khách 
hàng không thực hiện thanh toán tiền mua trái phiếu thì tô chức bảo lãnh chính 
có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ tiên mua trái phiêu. 

c) Tổ chức bảo lãnh chính phải đảm bảo ghi dầy đủ thông tin trên lệnh 
chuyển tiền theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước. 

d) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác quy định tại họp đông nguyôn tăc 
và hợp đồng bảo lãnh ký với Kho bạc Nhà nước. 

đ) Báo cáo Kho bạc Nhà nước về tình hình phân phối Irái phiếu Ihực tế 
trong ngày thanh toán tiền mua trái phiếu. 

Điều 6. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức phát hành 

1. Thanh toán phí bảo lãnh phát hành trái phiếu cho tô chức bảo lãnh 
chính trong vòng 10 ngày kể từ khi kết thúc đợt phát hành trái phicu. 

2. Theo dối thanh toán tiền mua trái phiếu của tố chức bảo lãnh chính, 
thành viên tổ hợp bảo lãnh và khách hàng của tổ hợp bảo lãnh đế thông báo cho 
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán, đảm bảo 
việc đăng ký, lưu ký, niêm yết trái phiếu theo quy định tại Thông tư số 
111/2015/TT-BTC về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước. 

3. Thanh toán lãi, gốc trái phiếu đến hạn cho các chủ sở hữu trái phiếu 
theo quy định tại Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài 
chính. 

Điều 6. Các cam kết khác ... 

Điều 7. Khiếu nại, tranh chấp 

Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm họp đồng của các bên xử lý theo quy 
định hiện hành. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

- Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; 

- Hợp đồng này có hiệu lực thi hành cho đến khi hoàn thành tât cả các giai 
đoạn: thanh toán tiền mua trái phiếu, đăng ký, lun ký, niêm yết trái phiếu của 
đợt phát hành trái phiếu. 

Hợp đồng này được lập 02 bán có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

ĐẠI DIỆN BÊN PHÁT HÀNH ĐẠI DIỆN BÊN BẢO LÃNH CHÍNH 

(Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 8: Đon đề nghị và hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu 

(Ban hành kèm theo Thông tư số ỉ 11/2015/TT-RTC ngày 28 tháng 07 năm 2015) 

Mục lẵ Đơn đề nghị 

TÊN TỔ CHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM 
Độc lập - Tụ do - Hạnh phức 

. . ngày ... tháng .... năm ... 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

I. Giói thiệu về tổ chức đăng ký làm đại lý phát hành 

1. Tên đầy đủ của tổ chức đại lý: 

2. Tcn giao dịch: 

3. Vốn pháp định: 

4. Trụ sở chính: 

5. Điện thoại: Fax: 

6. Nơi mở tài khoản: số hiệu TK: 

7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:. . . do . . . cấp ngày . . . tháng . . . 
năm. . . 

II. Hồ SO' gửi kèm: 

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng; 

2. Xác nhận của ngân hàng ... về việc mở tài khoản của tố chức; 

3. Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiếm toán (trừ trường hợp tố chức 
mới thành lập); 

4. Các tài liệu khác (nếu có). 

TÊN TỔ CHÚC ĐẠI LÝ 
Nguòi đúng đầu tô chức 

(Ký, đóng dâu, ghi rõ họ tên) 
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Mục 2. Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu 

CỘNG HOÀ XÃ Hộĩ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐÒNG ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIỂU 

Số: ... /IIĐĐL 

- Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/1/2011 của Chính phủ về phát 
hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu 
chính quyền địa phương 

- Căn cứ Thông tư số 111/2015/TT-BTC, ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính vồ 
phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước. 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm..., tại ... 

Chúng tôi gồm: 

I. Cơ quan phát hành trái phiếu (dưói đây gọi là Bcn phát hành) 

- Tên tố chức phát hành: 

- Địa chỉ: 

- Tài khoản ngân hàng số:... Tại:... 

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

ĨIễ Tổ chức đại lý phát hành (dưói đây gọi là Bcn đại lý phát hành) 

- Tên tổ chức đại lý của đợt phát hành 

- Địa chỉ: 

- Tài khoản ngân hàng số:... Tại:... 

- Người đại diện họp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng đại lý phát hành trái 
phiếu với các nội dung sau đây: 

Điều 1. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu 

1. Tên trái phiếu: 

2. Hình thức trái phiếu: 

3. Mệnh giá trái phiếu: 

4. Kỳ hạn trái phiếu: 

5. Khổi lưọng trái phiếu nhận bán đại lý: 

6. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: 

7. Lãi suất phát hành trái phiếu: 
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8. Thời gian phát hành trái phiếu: Từ ngày ... đến ngày ... 

9. Phương thức thanh toán gốc, lãi: 

Điều 2. Bên đại lý phát hành nhận bán trái phiếu cho Bên phái hành với khối 
lương tại Điều 1 nói trên. Trường hợp không bán hết số trái phiếu đã nhận bán, 
Bên đại lý phát hành được trả lại Bên phát hành số trái phiếu còn lại. 

Điều 3. Phí đại lý phát hành bằng ...% số tiền trái phiếu đã bán cho các nhà đầu 
tư. 

Điều 4. Thời hạn và phương thức thanh toán 

]. Số tiền bán trái phiếu của đại lý được thanh toán /lân vào lúc .... 

2. Phí đại lý phát hành được thanh toán ..../lần vào lúc .... 

Điều 5. Quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Bcn phát hành 

1. Chuyển giao đầy đủ, đúng thời hạn chứng chỉ trái phiếu và Giấy chứng nhận 
sở hữu trái phiếu cho Bên đại lý phát hành. 

2. Chuyển tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu và phí đại lý phát hành cho bên đại 
lý phát hành đầy đủ và đúng thời hạn quy định. 

3. Yêu cầu Bcn đại lý phát hành nộp tiền lãi chậm thanh toán cho Bên phát hành 
theo quỵ định tại Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài 
chính về phát hành trái phiêu Chính phủ tại thị trường trong nước. 

Điều 6. Quyền lợi và trách nhiệm của Bên đại lý 

1. Được hưởng phí đại lý phát hành, phí đại lý thanh toán lãi, gốc trái phiếu theo 
quy định tại Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính 
về phát hành trái phiêu Chính phủ tại thị trường trong nước 

2. Thông báo cho Bôn phát hành biết các thông tin về tiến độ và kết quả bán trái 
phiếu cho các nhà đầu tư khi Bên phát hành yêu cầu. 

3. Bảo quản và chuyến giao an toàn chứng chỉ trái phiếu và Giấy chứng nhận sỏ' 
hữu trái phiếu đến các nhà đầu tư. 

4. Làm đại lý thanh toán lãi, gốc trái phiếu cho Bên phát hành. 

5. Định kỳ .... ngày chuyên tiền bán trái phiếu cho Bên phát hành vào tài khoản 
đưọ'c Bên phát hành thông báo. Trường hợp chậm chuyên tiền bán trái phiêu cho 
Bên phát hành sẽ phải nộp tiền lãi chậm thanh toán theo quy định Thông íư sô 
111/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 Của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu 
Chính phủ tại thị trường trong nước. 

Điều 7. Các cam kêt khác ... 

Điều 8. Khiếu nại, tranh chấp 

Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm họp đồng của các bên xử lý theo quy dịnh 
hiện hành. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

M 



- Hợp đồng này có hiệu lực thi hành từ ngày 

- Hợp đồng này kết thúc khi Bên phát hành và Bên đại lý phát hành thực hiện 
đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm trong hợp đồng. 

Họp đồng này đưọ'c lập 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản 
gửi Ưỷ ban Chứng khoán Nhà nước (trường họp trái phiếu có niêm yết giao dịch 
tại Sở GDCK). 

ĐẠI DIỆN BÊN PHÁT HÀNH ĐẠI DIỆN BÊN ĐẠI LÝ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Kỷ, đóng dấu, ghi rô họ tên) 
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Phụ lục 9: Mẩu công bố thông tin về tình hình sở hữu trái phiếu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

(Ban hành kèm theo Thông tư sô 111/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2015) 

lẻ Công bố thông tin tỷ lệ nắm giữ trái phiếu của nhà đầu tư 

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOÁN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: Hà Nội, ngày tháng năm 
V/v Công bổ thông tin tỷ lệ nắm giữ trái 

phiếu của Nhà đầu tư 
Kính gửi: Bộ Tài chính 

Căn cứ vào tình hình sở hữu trái phiếu tại ngày / / , Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam công bố tình hình 
nắm giữ trái phiếu Chính phủ (bao gồm cả tín phiếu kho bạc) và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của các nhà đầu tư như 

STT Họ tên Sô 
ĐKSH 

Quôc 
ti ch 

Mã TP 
sở hữu 

Mã 
ISIN 

Phương 
thức phát 
hành 

Kỳ hạn Ngày 
phát 
hành 
lần đầu 

Ngày 
đáo hạn 

Lãi suât 
danh 
nghĩa 

Khôi 
lượng 
sờ hữu 

Tô 
chức 
phát 
hành 

Sô tài 
khoản 
lưu ký 

A. Nhà c âu tư tronj l nước 

! 1  ị 
2 i 
B. Nhà đâu tư nước ngoài 
1 1 : 

ì 2 I i i 1 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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2. Công bố thông tin nắm giữ trái phiếu trên tài khoản lưu ký của các tổ chức tín dụng mở tại sỏ' Giao dịch 
Ngân hàng Nhà nước 

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOÁN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: , , , ngày tháng năm 
V/v Công bố thông tin nắm giữ trái phiếu trên 
tài khoản lưu ký của Sở Giao dịch Ngân hàng 

Nhà nước 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam công bố tình hình nắm giữ trái phiếu trên tài khoản lưu ký của Sở Giao 
dịch Ngân hàng Nhà nước tại ngày như sau: 

STT Loại trái phiêu Mã TP Khôi lượng Ngày phát hành 
lần đầu 

Ngày đáo hạn Lãi suất danh 
nghĩa 

TPCP 

TP đươc CP bảo lãnh 

1 Tông 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 10: Mầu báo cáo Quý 

(Ban hành kèm theo Thông tư số ỉ 11/20Ỉ5/TT-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2015) 
-7 

l en  to  chức:  

BÁO CÁO QUỶ 
Kỳ b á o  cáo: Từ Ềẽ. đến ..ẻ 

1. Tình hình tham gia trên thị trường trái phiếu của thành viên đấu thầu trong kỳ báo cáo từ .... đến 

1.1. Kết quả tham gia đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành hoặc mua trái phiếu bán lẻ trên thị trường sơ cấp: 

Phương thức 
mua trái 

phiếu 

Kỳ hạn 

Khôi lượng trái phiếu mua 
Phương thức 

mua trái 
phiếu 

Kỳ hạn Tông sô Trái phiếu Chính phủ 
Trái phiêu đirợc Chính 

phủ bảo lãnh 
Trái phiêu chính quyên 

địa phưong 
Trái phiếu khác Phương thức 

mua trái 
phiếu 

Kỳ hạn 

Tổng 
Tự 

doanh 
Cho khách 

hàng 
Tự doanh 

Cho khách 
hàng 

Tự doanh 
Cho khách 

hàng 
Tự doanh 

Cho khách 
hàng 

Tự doanh Cho khách 1 
hàng 

Đấu thầu 
1 

Đấu thầu Đấu thầu Đấu thầu 

Bảo lãnh 
phát hành 

• 
Bảo lãnh 
phát hành 

[ Bảo lãnh 
phát hành 
Bảo lãnh 
phát hành 

1 

Đại lý 
phát hành 

1 

Đại lý 
phát hành 

1 

Đại lý 
phát hành ! 

1 

Đại lý 
phát hành 

Mua trái 
phiếu phát 
hành theo 

ỉ phương thức 
bán ]ẻ 

Mua trái 
phiếu phát 
hành theo 

ỉ phương thức 
bán ]ẻ 

Mua trái 
phiếu phát 
hành theo 

ỉ phương thức 
bán ]ẻ 

Mua trái 
phiếu phát 
hành theo 

ỉ phương thức 
bán ]ẻ • 
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1.2. Tình hình tham gia trên thị trường thứ cấp: 

a) Giao dịch tự doanh mua bán thông thường (outright): 

Loại trái 
p hiếu 

Số thứ tự 
Ngày giao 

dịch 
Mã trái 

phiếu 

Khôi lứơilg giao dich 
Ngảy đáo 

hạn 
Kỳ hạn 
còn lại 

Lãi suất 
giao dịch 

Loại trái 
p hiếu 

Số thứ tự 
Ngày giao 

dịch 
Mã trái 

phiếu Thực hiện theo thỏa 
thuận thông thuừng 

Thực hiện qua chào giá với cam kêt chăc 
chắn trên Sử Giao dịch chứng khoán 

Ngảy đáo 
hạn 

Kỳ hạn 
còn lại 

Lãi suất 
giao dịch 

A. Giao dich mua 

1 rái phiêu 
Chính phù 

1 
1 rái phiêu 
Chính phù 
1 rái phiêu 
Chính phù 

Tông 
Trái phiêu 

Ị  được Chính 
phủ bảo lãnh 

1 Trái phiêu 
Ị  được Chính 

phủ bảo lãnh 

Trái phiêu 
Ị  được Chính 

phủ bảo lãnh Tông 
Trái phiếu 

1 chính quyên 
đia phương 

1 Trái phiếu 
1 chính quyên 

đia phương 

Trái phiếu 
1 chính quyên 

đia phương Tông 
1 ^ 

Trái phiếu 
khác 

1 1 ^ 
Trái phiếu 

khác 

1 ^ 
Trái phiếu 

khác 
Tô 11» 1 

Tổng khốĩ lượng »iao dich mua 
B. Giao dich bán 

Trái phiếu 
Chính phủ 

ỉ 
Trái phiếu 
Chính phủ 
Trái phiếu 
Chính phủ 

Tông 
Trái phiếu 

ị được Chính 
phủ bảo lãnh 

1 Trái phiếu 
ị được Chính 

phủ bảo lãnh 
.•  

Trái phiếu 
ị được Chính 

phủ bảo lãnh Tông 1 

Trái phiếu 
chính quyền 
địa phướng 

I Trái phiếu 
chính quyền 
địa phướng 

Trái phiếu 
chính quyền 
địa phướng Tổng 

Trái phiếu 
khác 

1 1 Trái phiếu 
khác 

. .  
Trái phiếu 

khác 
1 Tổng 1 

Tônỵ khôi lượng <;iao dich bán 

69 



b) Giao dịch tự doanh mua bán lại (repo): 
1 

Loại trái 
phiếu 

Số thứ tự 
Ngày 

giao dịch 
Mã trái phiếu Ngày đáo hạn Kỳ hạn còn lại 

Khối lượng giao 
địch 

Lọi suất 
giao dịch 

Tỷ lệ phòng vệ 
rủi ro 

1 
1 1 

Trái phiêu 2 "1 

Chính phủ 
Tông 

Trái phiều 1 
Ị đưọ'c Chính 2 

phủ bảo 1 
lãnh Tông 

Trái phiếu 
chính quyền 
địa phương 

1 ỉ 
Trái phiếu 

chính quyền 
địa phương 

2 
Trái phiếu 

chính quyền 
địa phương 

Trái phiếu 
chính quyền 
địa phương 

Tông 
1 

Trái phiếu 2 
khác 

Tông 1 i 
Tổng khối lương giao dịch repo 1 
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c) Thực hiện môi giới mua, bán trái phiếu trên thị trường thứ câp: 

Loại trái 
phiếu ! 

Số thứ tự 
Ngày 

giao dịch 
Tên khách 

hàng 
.1 Ị i 

Mã trái phiêu 1 Ngày đáo han Kỳ han còn lai 1 

1 I I 
Khối lưọng giao dịch 

Lọi suất 
giao dịch 

A. Giao dich mua 

Trái phiếu 
Chính phủ 

Ị 
Trái phiếu 
Chính phủ 

' 1 1  
Trái phiếu 
Chính phủ 

Tông 
Trái phiệu 

được Chính 
phù bảo lãnh 

i 1 Trái phiệu 
được Chính 
phù bảo lãnh 

Trái phiệu 
được Chính 
phù bảo lãnh Tông 

Trái phiếu 
chính quyền 
địa phương 

1 Trái phiếu 
chính quyền 
địa phương 

Trái phiếu 
chính quyền 
địa phương Tông . 

i rái phiếu 
khác 

1 
i rái phiếu 

khác 
i rái phiếu 

khác 
Tôn" 

Tông khôi lương giao dich mua 
Bế Giao dich bán 

Trái phiếu 
Chính phủ 

1 
Trái phiếu 
Chính phủ 
Trái phiếu 
Chính phủ 

Tông 
Trái phiêu 

được Chính 
phủ bảo lãnh 

1 Trái phiêu 
được Chính 
phủ bảo lãnh 

Trái phiêu 
được Chính 
phủ bảo lãnh Tổng 
Trái phiếu 

chính quyên 
địa phương 

1 Trái phiếu 
chính quyên 
địa phương 

Trái phiếu 
chính quyên 
địa phương Tông 
Trái phiêu 

khác 
1 Trái phiêu 

khác Ị Tổ 11 ị! 
Tpiiíỉ khối lượng giao dịch bán 
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3. Tình hình nẳm giữ trái phiếu tai ngày ./... (ngày cuối kỳ báo cáo) 

Loại trái phiếu Số thử tự Mã trái phiếu Mã 1SIN Ngày đáo hạn Giá tri nắm giữ Lãi suất 
danh nghĩa 

I 
Trái phiếu 
Chính phủ 

1 • I 
Trái phiếu 
Chính phủ 

I 
Trái phiếu 
Chính phủ 

Tông 
' Trái phiêu đưọ'c 

Chính phủ bảo 
lãnh 

1 ' Trái phiêu đưọ'c 
Chính phủ bảo 

lãnh 

' Trái phiêu đưọ'c 
Chính phủ bảo 

lãnh Tổng 
Trái phiêu chính 

quyền địa 
phương 

1 ì Trái phiêu chính 
quyền địa 
phương 

Trái phiêu chính 
quyền địa 
phương Tông 

Trái phiếu khác 
1 

1 
Trái phiếu khác Trái phiếu khác 

Tông 
1 Tông 

2. Dự báo nhu cầu đầu tư trái phiếu và kỳ vọng mặt bằng lãi suất trong 3 tháng tiếp theoỂ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 11: Mẩu báo cáo năm 

(Ban hành kèm theo Thông tư sỗ ỉ ỉ 1/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2015) 
rj~r /•* , Á I r 1 en tô chức: 

BÁO CÁO NĂM 
Kỳ báo cáo: T ừ  . . .  đ ế n  ẻ . .  

1. Đánh giá tình hình đáp ứng các nội dung đánh giá để duy trì tư cách thành viên đấu thầu quy định tại Khoản 1 Điều 14 
Thông tư số 111/2015/TT-BTC 

2. Tình hình tài chính doanh nghiệp. 

3. Tình hình tham gia trên thị trường trái phiếu của thành viên đấu thầu trong kỳ báo cáo từ .... đến .... 

3.1. Tình hình tham gia trên thị trường sơ cấp: 

a) Kết quả tham gia đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành hoặc mua trái phiếu bán lẻ trên thị trường sơ cấp: 

Phương thức 
mua trái 

phiếu 

Kỳ hạn 

Giá tri trái phiêu 
Phương thức 

mua trái 
phiếu 

Kỳ hạn Tổng số Trái phiếu Chính phủ 
Trái phiêu được Chính 

phủ bảo lãnh 
Trái phiếu chính quyền 

địa phương 
Trái phiếu khác Phương thức 

mua trái 
phiếu 

Kỳ hạn 

Tồng 
Tụ 

doanh 
Cho khách 

hàng 
Tự doanh 

Cho khách 
hàn? 

Tự doanh 
Cho khách 

hàng 
Tự doanh 

Cho khách 
hàng 

Tự doanh 
Cho khách 

hàng 

Đấu thầu Đấu thầu Đấu thầu Đấu thầu 

Bảo lãnh 
phát hành 
Bảo lãnh 
phát hành 
Bảo lãnh 
phát hành 
Bảo lãnh 
phát hành 

Đai lý Đai lý I 
phát hành 1 phát hành 

Mua trái 
phiếu phát 
hành theo 

1 phương thức 
bán lẻ 

1 ; Mua trái 
phiếu phát 
hành theo 

1 phương thức 
bán lẻ 

Mua trái 
phiếu phát 
hành theo 

1 phương thức 
bán lẻ 

1 

Mua trái 
phiếu phát 
hành theo 

1 phương thức 
bán lẻ . ễ Ễ ặ 
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b) Tình hình tham gia dự thầu và trúng thầu các loại trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu 
chính quyền địa 

. 
Tống 

Trái phiếu Chính 
phu 

Trái phiếu được 
Chính phủ bảo lãnh 

Trái phiếu chính 
quyền địa phưong 

Trái phiếu khác 

Tần suất dự thầu 
(số phiên tham gia dự thầu/ 
sô phiên tô chức đâu thâu) 

Khối lượng dự thầu 

Khối lượng trúng thầu 
I. _ . I . ,ễ. --1 

c) Tình hình môi giới hoặc phân phối trái phiếu: 

Tổng 
Trái phiêu 
Chính phủ 

Trái phiêu được Chính 
phủ bảo lãnh 

Trái phiêu chính 
quyền địa phương 

Trái phiếu khác 

1. Khôi lượng trái phiêu phân phôi: 
- Nhóm khách hàng A 
- Nhóm khách hàng. B 

1  . . .  
•i 1 rrri Ã Tông 

2. Khôi lưọng trái phiêu môi giới 
ị - Nhóm khách hàng A i 

ị - Nhóm khách hàng B 1 
Ị 

Tổng 
3. Tỷ lệ khối lượng trái phiêu phân 
phối/ khối lượng mua trái phiêu 
4. Tỷ lệ khối lượng trái phiêu môi 
giới/ khối lượng mua trái phiêu 1 
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3.2. Tình hình tham gia trên thị trường thứ câp: 

a) Giao dịch tự doanh mua bán thông thường (outright): 

Loại trái 
phiếu 

1 

Số thú tự 
Ngày giao 

dịch 
Mã trái 

phiếu 
' 

Khôi lưọng ỵiao dich 
Ngày đáo 

han 
1 

Kỳ hạn 
còn lại 

Lãi suất i 
giao dịch 

• 

Loại trái 
phiếu 

1 

Số thú tự 
Ngày giao 

dịch 
Mã trái 

phiếu 
' 

Thục hiện theo thỏa Thục hiện qua chào giá vói cam kêt chăc 
thuận thôn" thuửng chắn trên sỏ ' Giao dịch chứng khoán 

Ngày đáo 
han 

1 

Kỳ hạn 
còn lại 

Lãi suất i 
giao dịch 

• 

A. Giao dich mua Ị 
, 

Trái phiêu 
Chính phủ 

] 1 1 , 
Trái phiêu 
Chính phủ 

, 
Trái phiêu 
Chính phủ 

Tông 1 
Trái phiêu 

được Chính 
phủ bảo lãnh 

1 Trái phiêu 
được Chính 
phủ bảo lãnh 

* ắ  

Trái phiêu 
được Chính 
phủ bảo lãnh Tông 

Trái phiếu 
chính quyên 
địa phương 

1 Trái phiếu 
chính quyên 
địa phương 

Trái phiếu 
chính quyên 
địa phương Tông 

Trái phiếu 
khác 

1 
Trái phiếu 

khác 
Trái phiếu 

khác 
Tông 

Tồn« «iá tri «iao dich mua 
1 B. Giao dich bán 

Trái phiếu 
Chính phủ 

1 
Trái phiếu 
Chính phủ 
Trái phiếu 
Chính phủ 

Tông 
1 Trái phiếu 

được Chính 
phủ bảo lãnh 

1 1 Trái phiếu 
được Chính 

phủ bảo lãnh 

1 Trái phiếu 
được Chính 

phủ bảo lãnh Tông 
Trái phiêu 

chính quyền 
địa phương 

1 Trái phiêu 
chính quyền 
địa phương 

. 

Trái phiêu 
chính quyền 
địa phương Tông 

Trái phiếu 
khác 

1 
Trái phiếu 

khác 
Ị Trái phiếu 

khác 
Tồng ! 1 1 1 

! Tồng giá trị giao dich bán 
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b) Giao dịch tự doanh mua bán lại (repo): 

Loại trái 
phiếu 

Số thú tu Ngày 
giao dịch Mã trái phiếu Ngấy đáo hạn Kỳ hạn còn lại Khối lượng giao 

dịch 
Lợi suất 
giao djch 

Tỷ lệ phòng vệ 
rủi ro 

Trái phiêu 
Chính phủ 

1 
Trái phiêu 
Chính phủ 

2 1 Trái phiêu 
Chính phủ 
Trái phiêu 
Chính phủ 

Tít 11» 

Trái phiếu 
được Chính 

phủ bảo 
lãnh 

1 Trái phiếu 
được Chính 

phủ bảo 
lãnh 

2 
Trái phiếu 

được Chính 
phủ bảo 

lãnh 

Trái phiếu 
được Chính 

phủ bảo 
lãnh Tổng 

Trái phiếu 
chính quyền 
địa phương 

ĩ i 
Trái phiếu 

chính quyền 
địa phương 

2 Trái phiếu 
chính quyền 
địa phương 

Trái phiếu 
chính quyền 
địa phương 

Tổng 

1 Trái phiếu 
khác 

1 
1 Trái phiếu 

khác 
2 ỉ 1 Trái phiếu 

khác *•  
Ị 

1 Trái phiếu 
khác 

• Tổng 
1 Tôn^ giao dich repo 

76 



c) Thực hiện môi giới mua, bán trái phiêu trên thị trường thứ câp: 

Loại trái 
phiếu 

Số thứ tự 
ị Ngàv Ten khách ___ . rm . ặx . E. ẽ í / " Ma trái phiêu giao dich hàng 

1 
Ngày đáo hạn í Kỳ hạn còn lạỉ Khối luọng giao dịch 

Lọi suất 
giao dịch 

A. Giao dich mua 

Trái phiếu 
Chính phủ 

1 
Trái phiếu 
Chính phủ 
Trái phiếu 
Chính phủ 

Tổng 

Trái phiếu 
được Chính 

1 phủ bào lãnh 

1 Trái phiếu 
được Chính 

1 phủ bào lãnh 

Trái phiếu 
được Chính 

1 phủ bào lãnh Tông 
Trái phiếu 

ị chính quyền 
địa phương 

1 Trái phiếu 
ị chính quyền 

địa phương 

Trái phiếu 
ị chính quyền 

địa phương Tông 

Trái phiếu 
khác 

1 
Trái phiếu 

khác 
Trái phiếu 

khác 
Tông 

Tông giá tri "iao dich mua 
B. Giao dich bán 

Trái phiếu 
Chính phủ 

1 
Trái phiếu 
Chính phủ 
Trái phiếu 
Chính phủ 

Tông 
Trái phiếu 

được Chính 
phủ bào lãnh 

1 Trái phiếu 
được Chính 
phủ bào lãnh 

Trái phiếu 
được Chính 
phủ bào lãnh Tông 

Trái phiếu 
chính quyền 
địa phương 

1 Trái phiếu 
chính quyền 
địa phương 

Trái phiếu 
chính quyền 
địa phương TÔI1" 
Trái phiêu 

khác 1 Tông 
Tông giá trị "iao dich bán ỉ 1 
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3.3. Tình hình nắm giữ trái phiếu tại ngày ./... (ngày cuối kỳ báo cáo) 

Loại trái phiếu Số thứ tự Mã trái phiếu Mã ISIN Ngày đáo hạn Giá trị nắm giữ 
Lãi suất 

danh nghĩa 

Trái phiếu 
Chính phủ 

1 
Trái phiếu 
Chính phủ 
Trái phiếu 
Chính phủ 

Tông 
Trái phiêu đưọc 
Chính phù bảo 

lãnh 

1 Trái phiêu đưọc 
Chính phù bảo 

lãnh 

Trái phiêu đưọc 
Chính phù bảo 

lãnh Tông 
Trái phiếu chính 

quyền địa 
phương 

1 Trái phiếu chính 
quyền địa 

phương 

Trái phiếu chính 
quyền địa 

phương Tống 

Trái phiếu khác 
1 

Trái phiếu khác Trái phiếu khác 
Tông 

Tông 

4. Dự báo nhu cầu đầu tư trái phiếu và kỳ vọng mặt bằng lãi suất trong năm tiếp theo. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đỏng dấu, ghi rõ họ tên) 
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